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STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1 Lưu Văn Bản Giám đốc Sở Lao động-TB-XH 

2 Nguyễn Thị Ngọc Bích Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh 

3 Nguyễn Hải Bình Tổng Biên tập Báo Hải Dương 

4 Phạm Văn Bình Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ 

5 Lương Văn Cầu Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL 

6 Nguyễn Anh Cương Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

7 Đặng Việt Cường Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

8 Phạm Mạnh Cường Phó Giám đốc Sở Y tế 

9 Nguyễn Quốc Duyệt Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh 

10 Nguyễn Văn Đoàn Chủ tịch, kiêm TGĐ Cty nước sạch HD 

11 Nguyễn Viết Hải Chánh Văn phòng Tỉnh ủy 

12 Phạm Thanh Hải Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh 

13 Đào Đình Hân Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh 

14 Vũ Hồng Hiên 
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 

huyện Bình Giang 

15 Nguyễn Mạnh Hiển Chủ tịch UBND tỉnh 

16 Lê Văn Hiệu Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy 

17 Nguyễn Năng Hoàn Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh 

18 Đoàn Việt Hùng 
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND 

thành phố Hải Dương 

19 Nguyễn Minh Hùng 
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 

huyện Kinh Môn 

20 Phạm Mạnh Hùng 
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 

huyện Nam Sách 

21 Nguyễn Trọng Hưng Giám đốc Sở Tài chính 

22 Phan Trọng Khánh 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 

ủy 



23 Vũ Hồng Khiêm 
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 

huyện Cẩm Giàng 

24 Nguyễn Đình Kiêm Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường 

25 Lê Đình Long Giám đốc Sở Giao thông vận tải 

26 Vũ Ngọc Long Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh 

27 Vũ Văn Lương Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo  

28 Nguyễn Thanh Mai 
Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND 

tỉnh 

29 Bùi Ngọc Phi Giám đốc Công an tỉnh 

30 Nguyễn Văn Phú Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT 

31 Nguyễn Quang Phúc  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh 

32 Vũ Thị Phương 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy 

33 Cao Ngọc Quang Bí thư Huyện ủy Tứ Kỳ 

34 Phạm Văn Quang 
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân 

tỉnh 

35 Vũ Doãn Quang Giám đốc Sở Công thương 

36 Trần Văn Quân Bí thư Huyện ủy Thanh Miện 

37 Vương Đức Sáng Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư 

38 Nguyễn Hồng Sơn Bí thư Thị ủy Chí Linh 

39 Vũ Văn Sơn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XV 

40 Phạm Thị Thanh Tâm Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 

41 Nguyễn Dương Thái Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

42 Đặng Thị Kim Thanh Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 

43 Phạm Xuân Thăng Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

44 Nguyễn Văn Thọ Giám đốc Sở Xây dựng 

45 Nguyễn Thị Nhật Thu Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

46 Vũ Thị Thủy Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

47 Hoàng Quốc Thưởng Bí thư Tỉnh đoàn 

48 Phạm Văn Tỏ Giám đốc Sở Nội vụ 

49 Bùi Quang Toản Giám đốc Trường Chính trị tỉnh 



50 Nguyễn Khắc Toản 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia 

Lộc 

51 Nguyễn Đức Tuấn Bí thư Huyện ủy Thanh Hà 

52 Nguyễn Trọng Tuệ Phó Bí thư Thành ủy Hải Dương 

53 Bùi Hữu Uyển Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

54 Lê Thanh Vân Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV 

55 Nguyễn Thị Hải Vân 
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh  Hải Dương 
 

 
   

 

 


